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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

V/v Phê duyệt quy hoạch phát triển chè

 tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2001 - 2005

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định 1891/QĐ-UB ngày 31/7/2000 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn tỉnh Phú Thọ;

Theo đề nghị của Sở NN&PTNT tại văn bản số 764/QH-NN ngày 10/10/2001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phát triển chè tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2001 - 2005 với nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi vùng chè:

Phân bổ trên địa bàn 12 huyện, thành, thị trong đó vùng tập trung gồm các huyện: Thanh Sơn, Yên Lập, Sông Thao, Hạ Hoà, Thanh Ba, Đoan Hùng và các xã phía Bắc của huyện Phù Ninh.

2. Phương hướng nhiệm vụ:

Phát triển chè đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng kim ngạch xuất khẩu. Trước mắt 2 -3 năm đầu tập trung cải tạo và thâm canh diện tích chè hiện có, đi đôi với đẩy mạnh mở rộng diện tích chè với việc đầu tư thâm canh ngay từ đầu, gắn với đưa nhanh tiến độ kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất.

Cải tiến quy trình công nghệ, nâng cao chất lượng các mặt hàng chế biến, giám giá thành, đa dạng hoá mặt hàng đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

Củng cố tổ chức sản xuất ngành chè ở cả 2 khu vực (Quốc doanh và hộ dân)., Khuyến khích đầu tư thâm canh và phát triển chè.

- Mục tiêu phấn đấu đến 2005:

- Quy mô diện tích chè: 12.000 ha

- Sản lượng chè búp tươi: 60 - 62 ngàn tấn.

- Xuất khẩu (chè khô): 10 - 11 ngàn tấn.

3. Bố trí sản xuất:

3.1. Bố trí sản xuất chè nguyên liệu:

- Cải tạo thâm canh diện tích chè hiện có:

+ Các nương chè có năng xuất thấp hơn 20 tạ/ha, quy mô 603 ha từng bước cho thanh lý và trồng thay thế bằng giống chè mới chất lượng cao.

+ Chè có năng xuất thấp hơn 40 tạ/ha tiến hành trồng dặm và chăm sóc để phục hồi chè. Quy mô diện tích 2.846 ha.

+ Chè có năng xuất 40 - 50 tạ/ha tiến hành đầu tư thâm canh để đưa năng xuất lên trên 50 tạ/ha. Quy mô diện tích 1.250 ha.

+ Chè có năng xuất > 50 tạ/ha, tiếp tục đầu tư thâm canh theo quy trình kỹ thuật. Quy mô diện tích 2.100 ha.

- Chè trồng mới: Đến 2005 mở rộng trồng mới 5.305 ha (kể cả chè cũ được thanh lý và được trồng thay thế bằng giống mới). Trong vùng cao ở Xuân Sơn (Thanh Sơn), Nga Hoàng (Yên Lập) bố trí vùng chè sạch quy mô 2000 ha.

Quy mô diện tích chè đên năm 2005:

	Hiện trạng
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Tổng diện tích (ha): 7.893,
	8.398
	9.308
	10.155
	11.265
	12.595

	- Trồng mới (ha)
	635
	1.110
	1.120
	1.110
	1.330

	- KTCB (ha)
	1.144
	1.779
	1.745
	2.865
	3.340

	- DT. cho SP (ha): 6.749
	6.619
	6.419
	7.290
	7.290
	7.295

	- Cải tạo (ha)
	1.000
	2.846
	2.846
	1.846
	

	+ Thâm canh (ha)
	1.200
	1.200
	1.200
	2.200
	4.046

	+ Đầu tư theo quy trình (ha)
	2.573
	2.373
	2.746
	3.244
	3.879

	- Năng suất (tạ/ha): 43,5
	55,5
	60,3
	63,3
	69,3
	77,5

	- Sản lượng (Tấn): 29.346
	36.625
	38.747
	43.676
	51.189
	62.245


3.2.Bố trí công nghiệp chế biến:

- Chọn quy trình công nghệ tiên tiến và thích hợp với chế biến các mặt hàng:

+ Xuất khẩu: Chè đen với các loại chè Orthodox và CTC

+ Nội tiêu: Chè Líp ton và chè xanh.

- Bố trí màng lưới công nghệ chế biến:

+ Cải tạo dây truyền công nghệ và mở rộng công xuất các nhà máy chế biến chè hiện có.

+ Bố trí thêm một số nhà máy chế biến: Vùng chè địa phương bố trí thêm nhà máy chè công xuất 13,5 tấn/ ngày đặt tại nông trường Yên Sơn. Đối với vùng chè thuộc công ty Trương ương (Phú Đa và Phú Bền) bố trí xây dựng thêm 2 -3 dây truyền chế biến với công xuất 12 - 13,5 tấn/ ngày.

4. Các giải pháp chủ yếu:

4.1. Về kỹ thuật nông nghiệp:

- Giống: Sử dụng giống chất lượng cao phù hợp chế biến chè đen xuất khẩu dạng Orthodox và CTC, tiêu dùng nội bộ như giống LĐP1, LĐP2,... Phối hợp với Viện chè Phú Hộ để tổ chức tốt hệ thống sản xuất và cung cấp giống chất lượng cao.

- Đầu tư, cải tạo và thâm canh chè hiện có, cũng như chăm sóc chè trồng mới theo kỹ thuật thâm canh.

- Chè trồng mới theo đường đồng mức, theo phương thức nông lâm kết hợp và thâm canh ngay từ đầu. Thời kỳ chè KTCB trồng xen cây cải tạo đất giải quyết nguồn phân hữu cơ tại chỗ.

- Đẩy mạnh khuyến nông chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng áp dụng IPM (phòng trừ dịch bệnh tổng hợp) trên chè, giảm bớt sử dụng phân vô cơ và thuốc sâu, tiến tới sản xuất chè sạch.

4.2. Xây dựng cơ sở hạ tầng:

- Giao thông: Những công trình giao thông liên vùng, ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư, giao thông nông thôn và đường giao thông tới các khu sản xuất nội vùng, huy động nguồn lực tại chỗ.

- Thuỷ lợi những hồ đập, trạm bơm lớn phục vụ tưới và giữ ẩm cho chè và cây khác trên vùng đồi phục vụ chung cho cả vùng, ngân sách tỉnh đầu tư, thiết bị tưới và những công trình thuỷ lợi nhỏ trong các khu vực sản xuất huy động nguồn lực tại chỗ là chủ yếu.

4.3. Tổ chức sản xuất và thu mua chế biến:

- Tổ chức sản xuất: Trên địa bàn tỉnh gồm 2 chủ thể quản lý sản xuất - kinh doanh ngành chè. Tỉnh Phú Thọ quản lý vùng chè địa phương gồm Công ty chè Phú Thọ và các hộ dân thuộc các huyện Yên Lập, Sông Thao và các xã phía Nam huyện Thanh Sơn. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (trực tiếp là Tổng công ty chè Việt Nam) quản lý 2 Công ty có liên doanh với nước ngoài (Phú Đa, Phú Bền) và vùng nguyên liệu gồm các huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, Hạ Hoà và Bắc Thanh Sơn. Giữa tỉnh và Bộ cần có sự phối hợp chặt chẽ, tăng cường đổi mới và năng lực tổ chức quản lý các doanh nghiệp vươn lên đóng vai trò chủ đạo, thực sự trở thành trung tâm về khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nông dân trong vùng phát triển chè. Các doanh nghiệp vươn lên làm dịch vụ 2 đầu cho các hộ nông dân trong vùng.

- Tổ chức thu mua chế biến.

+ Các công ty sản xuất - kinh doanh đóng trên địa bàn là đầu mối tổ chức mạng lưới thu mua nguyên liệu chè phục vụ chế biến. Phạm vi hoạt động của các Công ty phải theo quy hoạch đã xác định, tránh tình trạng thanh mua, tranh bán.

+ Các doanh nghiệp tư nhân tổ chức chế biến chè phải có phương án sản xuất, phạm vi hoạt động phải theo quy hoạch được duyệt và có trách nhiệm đầu tư trở lại đối với sản xuất thông qua cơ chế giá.

4.4. Chính sách khuyến khích phát triển chè:

- Ngoài chính sách của Nhà nước đã ban hành khuyến khích phát triển chè, tỉnh có Quyết định 1961/2001/QĐ-UB hỗ trợ lãi xuất sau đầu tư đối với chè cải tạo thâm canh và trồng mới, trợ giá giống mới chất lượng cao và hỗ trợ khuyến nông chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

- Tỉnh xem xét hỗ trợ lãi xuất tín dụng đối với các doanh nghiệp vay vốn tín dụng đầu tư cải tiến quy trình công nghệ, mở rộng hoặc xây dựng mới các nhà máy chế biến phục vụ xuất khẩu.

5. Ước tính vốn đầu tư và hiệu quả kinh tế:

5.1. Ước tính vốn đầu tư (chỉ tính vốn đầu tư cho sản xuất và chế biến chè)

- Tổng vốn đầu tư: 272.386 triệu đồng trong đó:

+ Đầu tư cho sản xuất: 261.064 triệu đồng.

+ Đầu tư cho chế biến: 10.500 triệu đồng

+ Khuyến nông: 822 triệu đồng

Phân kỳ vốn đầu tư:

+ 2001: 25.387 triệu đồng

+ 2002: 53.069 triệu đồng

+ 2003: 60.811 triệu đồng

+ 2004: 46.971 triệu đồng

+ 2005: 43.903 triệu đồng

+ 2005 - 2008: 42.245 triệu đồng

- Phân nguồn vốn đầu tư:

+ Liên doanh liên kết: 14.967 triệu đồng.

+ Vay vốn tín dụng ADB+WB: 30.000 triệu đồng.

+ Ngân sách hỗ trợ: 12.591 triệu đồng

+ Huy động tại chỗ: 108.816 triệu đồng.

5.2. Hiệu quả kinh tế:

- Sản phẩm chế biến chè xuất khẩu năm 2005 đạt 10 - 11 ngàn tấn.

- Kim ngạch xuất khẩu 15 - 6 triệu đồng USD.

- Thời gian thu hồi vốn 8 năm (trong đó khu vực dân cư 12 năm).

- Giải quyết 19.000 lao động có thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống.


Điều 2.  Tổ chức thực hiện.


- Thanh lập Ban chỉ đạo chương trình phát triển chè do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Giám đốc Sở NN&PTNT làm Phó trưởng Ban thường trực. Thành viên Ban chỉ đạo gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Địa chính, Sở Tài chính Vật giá, Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng đầu tư, Quỹ hỗ trợ phát triển, Chủ tịch UBND 7 huyện trong vùng trọng điểm phát triển chè, Tổng Giám đốc của Công ty chè Phú Đa và Phú Bền. Ban chỉ đạo có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy hoạch phát triển chè thời kỳ 2001 - 2005 đã được phê duyệt. Đồng thời 6 tháng, 1 năm có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đề xuất chủ trương biện pháp cho kế hoạch 5 năm tiếp theo để báo cáo UBDN tỉnh có ý kiến chỉ đạo.

- Phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo.

+ Sở NN&PTNT: Hướng dẫn các huyện rà soát lại qũy đất trồng chè, xây dựng quy trình kỹ thuật, tập huấn và đào tạo kỹ thuật viên nòng cốt phục vụ phát triển chè. Phối hợp cấp huyện, xây dựng các mô hình điểm về đưa giống mới, cải tạo và thâm canh chè hiện có... Qua rút kinh nghiệm để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất; ngành phân công một số đơn vị như: Trung tâm khuyến nông, Chi cục Bảo vệ thực vật v..v trực tiếp tham gia chỉ đạo chương trình.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thẩm định các dự án phát triển chè của các huyện và các tổ chức khác, bố trí các nguồn vốn đầu tư bằng vốn ngân sách, vốn tín dụng.

+ Sở Địa chính phối hợp Sở NN&PTNT rà soát lại quy hoạch đất trồng chè, đẩy nhanh việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, nghiên cứu đề xuất chính sách khuyến khích tích tụ ruộng đất tạo điều kiện có nhiều trang trại quy mô lớn phát triển chè.

+ Sở Tài chính Vật giá phối hợp với Sở NN&PTNT nghiên cứu, đề xuất chính sách đầu tư và hỗ trợ phát triển chè. Đồng thời hướng dẫn thực hiện các chính sách của Nhà nước và của tỉnh đã ban hành.

+ Ngân hàng đầu tư phát triển và Ngân hàng NN&PTNT bố trí nguồn vốn và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân vay vốn một cách thuận lợi nhất đáp ứng nhu cầu phát triển chè.

+ Các thành viên khác căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình tích cực tham gia chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển chè với hiệu quả cao nhất.

+ Đề nghị các đoàn thể nhân dân: Tuyên truyền vận động viên, hội viên tích cực tham gia thực hiện chương trình phát triển chè.

+ Cấp huyện: Các huyện trong chè trực tiếp chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển chè, thông qua quy hoach phát triển chè, xây dựng dự án đầu tư phát triển chè cho đơn vị mình, làm cơ sở sản xây dựng kế hoạch phát triển chè hàng năm. Phân công các đơn vị trực thuộc Phòng Nông nghiệp, Trạm khuyến nông v.. trực tiếp tham gia chỉ đạo chương trình. Xây dựng các mô hình trình diễn qua đó rút kinh nghiệm để nhân dân ra diễn, qua đó rút kinh nhiệm để nhân dân ra diện khuyến cáo cho nhiều người học tập.

+ Cấp xã: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp huyện và sự hướng dẫn của tỉnh, huỵên tổ chức thực hiện chương trình phát triển chè. Chỉ đạo tổ khuyến nông cơ sở tập trung tập huấn, hướng dẫn cho chương trình phát triển chè.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở NN&PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá, Sở Địa chính, Sở Khoa học và Công nghệ và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công nghiệp, các đoàn thể nhân dân, UBND các huyện, thành, thị các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện
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